
STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 Máy chiếu Chiếc 1

2 Phông chiếu Bộ 1

3 Máy vi tính Bộ 35

4 Phần mềm Office Bộ 1

5 Phần mềm hỗ trợ tiếng việt Bộ 1

6 Bộ lưu điện Bộ 35

7 Ổ cắm điện Bộ 5

8 Bảng đen Bộ 7

9 Phần mềm vẽ kỹ thuật Bộ 1

10 Phần mềm diệt virus Chiếc 1

11 Phần mềm chỉnh sửa ảnh Chiếc 1

12 Phần mềm tạo đĩa boot Chiếc 1

13 Phần mềm hỗ trợ cài driver Chiếc 1

14 Phần mềm duyệt web Chiếc 1

15 Phần mềm thiết kế ảnh động Chiếc 1

16 Phần mềm lập trình Bộ 1

17 Phần mềm xem video Chiếc 1

18

Bộ dụng cụ tháo lắp gồm: Tuốc nơ vit nhỏ 2 cạnh, 

4 cạnh; kìm mũi nhọn, Tuốc nơ vit to 2 cạnh, 4 

cạnh, chổi quét sơn, kìm cắt dây các loại, kìm mỏ 

nhọn, vòng đeo khử tĩnh điện, kìm điện

Bộ 5

19 Máy thổi bụi Bộ 3

20 Đồng hồ vạn năng Bộ 3

21 Card test main Bộ 10

22 Loa Bộ 1

23 Đường truyền internet Bộ 5

24 Màn hình máy vi tính Bộ 1

25 Bàn phím Bộ 1

26 Chuột (Mouse) Cái 1

27 Bộ xử lý trung tâm (CPU) Cái 1

28 Bộ nhớ (RAM) Cái 1

29 Ổ đĩa cứng Bộ 1

30 Bo mạch chính (Mainboard) Cái 1

31 Card màn hình (VGA Card) Cái 1

32 Card mạng (NIC) Cái 1

33 Bộ nguồn (Power) Cái 5

34 Vỏ máy (Case) Cái 1

35 Ổn áp Lioa Cái 3

36 Máy in Chiếc 1

37 Phần mềm sửa lỗi hệ thống Cái 1

38 Mỏ hàn Cái 5
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39 Bàn thực hành Cái 2

40 Switch Cái 2

41 Router Cái 2

42 Modem Cái 2

43 Card mạng không dây Cái 1

44 Thiết bị kiểm tra thông mạng Cái 1

45 Kìm bấm dây mạng Cái 4

46 Bộ mẫu dây cáp mạng Hộp 5

47 Tủ mạng Chiếc 2

48 Phần mềm thiết kế web Bộ 1

49 Phần mềm quản trị CSDL Bộ 1

50 Phần mềm quản trị web Bộ 1

51 Phần mềm vẽ mạng Bộ 1

52 Phần mềm Hệ điều hành mạng Bộ 1

53 Laptop Cái 1

Tổng: 174


